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                                                                              Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ tên thí sinh:
 Lớp:……………………………..
Số báo danh:
 Chữ kí giám thị:……………….
PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM  (40 câu – 8 điểm)

Câu 1.  Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
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Câu 2.  Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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Câu 3.  Hãy viết lại tập hợp 
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 dưới dạng liệt kê các phần tử.
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Câu 4.  Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 5.  Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 
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Câu 6.  Tập xác định 
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 của hàm số 
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Câu 7.  Trục đối xứng của  parabol 
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Câu 8.  Cho 
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Câu 9.  Cho tam giác 
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Câu 10. Khẳng định nào sau đây luôn đúng với mọi giá trị 
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 làm cho biểu thức có nghĩa?
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Câu 11. Cho ba điểm phân biệt 
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. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm đã cho?
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Câu 12. Cho hình bình hành 
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Câu 13. Đồ thị hàm số 
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 đi qua điểm nào sau đây?
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Câu 14. Cho tam giác đều 
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 cạnh bằng 
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Câu 15. Tìm số trung bình của mẫu số liệu sau: 
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Câu 16. Quy tròn số 
[image: image79.wmf],

721647

 đến hàng chục ta được số nào sau đây?
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Câu 17. Điểm đánh giá định kỳ môn Toán của 45 học sinh lớp 10A được cho bởi bảng sau:
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Mốt của mẫu số liệu trên là
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Câu 18. Cho hai tập hợp 
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 có bao nhiêu phần tử?
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Câu 19. Cho ba tập hợp 
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Câu 20. Miền không bị gạch chéo (như hình vẽ) là miền 
nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
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Câu 21. Bác An dự định để 
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 sào đất trồng cà tím và 
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 sào đất trồng cà chua. Bác dự định để tối đa 10 triệu đồng để mua hạt giống. Tiền mua hạt giống cà tím là 200.000đ/sào và cà chua là 100.000đ/sào. Hệ bất phương trình mô tả điều kiện của 
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Câu 22.  Cho hàm số 
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Câu 23.  Cho hình chữ nhật 
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Câu 24. Cho hàm số 
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vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 25. Cho parabol 
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 cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ bằng 
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Câu 26. Hàm số 
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Câu 27. Biết parabol 
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Câu 28. Cho tam giác 
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Câu 29. Cho tam giác 
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Câu 30. Cho hình bình hành 
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Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 31. Cho số gần đúng 
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Câu 32. Cho tam giác 
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Câu 33. Cho mẫu dữ liệu sau: 
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 của mẫu số liệu trên bằng
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Câu 34. Lớp 10A có 20 học sinh biết chơi bóng đá, 15 học sinh biết chơi bóng bàn, 10 học sinh biết chơi cả 2 môn bóng đá và bóng bàn và 5 học sinh không biết chơi môn nào kể trên. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh?
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Câu 36. Cho các giá trị 
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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Câu 37. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp 
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Câu 38. Một công ty muốn thiết kế một loại hộp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 
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 của khối hộp chữ nhật được tính bằng công thức 
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